
 

QUY ĐỊNH 

M N H C  R ỚC – M N H C  I N QUY   

1. BỘ M N: CƠ H C 

STT M  H C PH N   N H C PH N M N  I N QUY   M N H C  R ỚC MÔN SONG HÀNH 

1 FUME230121 C   ọ     s  - Toán cao  ấp A1, A2 - 

2 STMA240121 S       v t    u 
C   ọ     s  

(FUME230121) 
Toá   ao  ấp A3 - 

3 ACMC120421 
       p áp t        

     tro    D 
- Toán  ao  ấp A3 - 

4 METE210321 T              ọ  - 
S       v t    u 

(STMA240121) 
- 

2. BỘ M N: CƠ H C ĐẤ  & NỀN MÓNG 

1 ENGE220118 Địa   ất  ô   trì   - - - 

2 PEGE210218 
T ự  t p địa   ất  ô   

trình 
- - 

Địa   ất  ô   trì    

(ENGE220118) 

3 
SOME230318 / 

SOME240318 
C   ọ  đất - 

Địa   ất  ô   trì   

(ENGE220118) 
- 
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4 SMTE210418 TN C   ọ  đất - - 
C   ọ  đất 

(SOME230318) 

5 FOEN330518 N   Mó   - 
C   ọ  đất 

(SOME230318) 
- 

6 FENP310618 ĐA      ó   - 
C   ọ  đất 

(SOME230318) 
N   Mó   

7 FHRB420718 
N    ó     à cao 

tầ   

N   Mó   

(FOEN330518) 
- - 

8 FOTR320918 
N    ó    ô   trì   

 ầu đ ờ   
- 

C   ọ  đất 

(SOME230318) 
- 

9 SOIM420818 
Cô   trì   trê      

đất yếu 

C   ọ  đất 

(SOME230318) 
- - 

10 FOTP311018 Đồ á       ó    ô   

trì    ầu đ ờ   

- 
C   ọ  đất 

(SOME230318) 

N    ó    ô   trì   

 ầu đ ờ   

(FOEN330918) 

3. BỘ M N: K   CẤU C NG  RÌNH 

1 ICET130117 
N  p  ô    à   

CNKTCTXD 
- - - 

2 ARCH230217 K ế  trú  - 
Hì    ọa – Vẽ kỹ t u t 

(DGED121023) 
- 

3 STME240517 C   ọ  kết  ấu 
C   ọ     s  

(BAME130221) 

S       v t    u 

(STMA240121) 
- 

4 DYST321917 
Độ    ự   ọ   ô   

trình 

C   ọ  kết  ấu 

(STME240517) 
- - 



5 RCST240617 Kết  ấu BTCT 
S       v t    u 

(STMA240121) 
- - 

6 RCBS320817 Kết  ấu CT BTCT - 

Kết  ấu BTCT 

(RCST240617); 

C   ọ  kết  ấu 

(STME240517) 

- 

7 RCSP211017 Đồ á  Kết  ấu BTCT - 
Kết  ấu BTCT 

(RCST240617) 
- 

8 RCBP311817 
Đồ á  Kết  ấu CT 

BTCT 

Kết  ấu BTCT 

(RCST240617) 

Kết  ấu CT BTCT 

(RCBS320817) 

TT. Ứ        t    ọ  

trong XD 

(ITCP421417) 

9 STST240917 Kết  ấu t ép 
S       v t    u 

(STMA240121) 
- - 

10 SBST321617 Kết  ấu CT t ép 
C   ọ  kết  ấu 

(STME240517) 
Kết  ấu t ép (STST240917) - 

11 SSTP311717 
Đồ á  Kết  ấu CT 

thép 
Kết  ấu t ép (STST240917)  

Kết  ấu CT t ép 

(SBST321617) 

12 
HRBS421217 

 
Kết  ấu   à  ao tầ   

Kết  ấu CT BTCT 

(RCBS320817) 

Độ    ự   ọ   ô   trì   

(DYST321917); 

Kết  ấu CT t ép 

(SBST321617) 

- 

13 COMA220717 V t    u xây  ự   - 
S       v t    u 

(STMA240121) 
- 

14 

 
COMP211117 TT. V t    u xây  ự   - 

V t    u xây  ự   

(COMA220717) 
- 

15 WSSE221317 Cấp t oát   ớ  - - - 



16 ENDP120317 
TT. Vẽ kỹ t u t trong 

XD 
- 

Hì    ọa – Vẽ kỹ t u t 

(DGED121023) 
- 

17 ITCP421417 
TT. Ứ        t    ọ  

trong XD 

C   ọ  kết  ấu 

(STME240517) 

Kết  ấu BTCT 

(RCST240617); 

Kết  ấu t ép (STST240917) 

- 

18 STTE321517 T           ô   trì   - 

Kết  ấu BTCT 

(RCST240617);  

Kết  ấu thép (STST240917) 

- 

19 GPRA422017 TT. Tốt      p - - - 

20 THES402117 Đồ á  tốt      p 
 ích lũy tối thiểu 132 tín 

chỉ, không nợ đồ án môn 

học  

- - 

13 COIP410717 
TT K ể  đị    ô   

trình 
- 

V t    u xây  ự   

(COMA220717) 
- 

21 PSCD423017 
T  ết kế kết  ấu  ê 

tô       suất tr ớ  
- 

Kết  ấu BTCT 

(RCST240617) 
- 

4.  HI C NG & QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

1 SURV220119 Trắ  địa - - - 

2 SUPR210219 TT Trắ  địa - 
Trắ  địa 

(SURV220119) 
- 

3 COTE340319 Kỹ t u t t    ô   - 
S       v t    u 

(STMA240121) 
- 

4 CMSA330419 
Tổ      t   công & 

A  toà   ao độ   
- 

Kỹ t u t t    ô   

(COTE340319) 
- 



5 COTP320519 
TT kỹ t u t      xây 

 ự   
- 

Kỹ t u t t    ô   

(COTE340319) 
- 

6 TMCP310619 
Đồ á  kỹ t u t & tổ 

     t    ô   

Kỹ t u t t    ô   

(COTE340319) 

Tổ      t    ô   & A  toà  

 ao độ   (CMSA330419) 
- 

7 PRMA420819 Quả   ý  ự á  - - - 

8 QMSC420919 
Quả   ý   ất   ợ   & 

T  vấ    á  sát 

Kỹ t u t t    ô   

(COTE340319) 
- - 

9 COEC321119 K    tế xây  ự    - - - 

10 PTEP421019 

TT      p v   ự t ầu   

/ TT      p v   ự 

toá  và đấu t ầu 

- 
K    tế xây  ự   

(COEC321119) 
- 

11 ICMP411219 
TTTH tro   quả   ý 

xây  ự   
- - - 

12 CMRU421319 
Bảo   ỡ   sửa   ữa 

NCCT 
- 

Kỹ t u t t    ô   

(COTE340319) 
- 
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